
Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12B1 12C2 12B2 12C1

Tiết 2

14h50 - 15h35
12B1 12C2 12B2 12C1

Tiết 3

15h40 - 16h25
12B1 12C2 12B2 12C1

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A4 12D1 12D2

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A4 12D1 12D2

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A4 12D1 12D2

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A1

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A1

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A1

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A2

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A2

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A2
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Thắng
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Loan
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Mùi
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Tr.Hải



Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A3

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A3

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A3

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A1 - TNHN 12D1 - TNHN 12A3 - TNHN

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A1 - TNHN 12D1 - TNHN 12A3 - TNHN

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A1 - TNHN 12D1 - TNHN 12A3 - TNHN

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12B2 - TNHN 12C2 - TNHN

Tiết 2

14h50 - 15h35
12B2 - TNHN 12C2 - TNHN

Tiết 3

15h40 - 16h25
12B2 - TNHN 12C2 - TNHN

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12B1 - TNHN

Tiết 2

14h50 - 15h35
12B1 - TNHN

Tiết 3

15h40 - 16h25
12B1 - TNHN
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Tráng
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Xanh
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Nga
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L.Huệ



Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A2 - TNHN

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A2 - TNHN

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A2 - TNHN

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12C1 - TNHN

Tiết 2

14h50 - 15h35
12C1 - TNHN

Tiết 3

15h40 - 16h25
12C1 - TNHN

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12D2 - TNHN

Tiết 2

14h50 - 15h35
12D2 - TNHN

Tiết 3

15h40 - 16h25
12D2 - TNHN

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A3 - GDĐP 12A1 - GDĐP 12A4 - GDĐP 12A2 - GDĐP

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A3 - GDĐP 12A1 - GDĐP 12A4 - GDĐP 12A2 - GDĐP

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A3 - GDĐP 12A1 - GDĐP 12A4 - GDĐP 12A2 - GDĐP
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Hoa
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Thủy_V

THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHIỀU TỪ 17/02/2025

Ngô Ly + Lê Mai
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Thuần



Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12C1 - GDĐP 12B2 - GDĐP 12C2 - GDĐP 12B1 - GDĐP

Tiết 2

14h50 - 15h35
12C1 - GDĐP 12B2 - GDĐP 12C2 - GDĐP 12B1 - GDĐP

Tiết 3

15h40 - 16h25
12C1 - GDĐP 12B2 - GDĐP 12C2 - GDĐP 12B1 - GDĐP

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12D1 - GDĐP 12D2 - GDĐP 12C2 - GDĐP

Tiết 2

14h50 - 15h35
12D1 - GDĐP 12D2 - GDĐP 12C2 - GDĐP

Tiết 3

15h40 - 16h25
12D1 - GDĐP 12D2 - GDĐP 12C2 - GDĐP

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

14h - 14h45
12A4-HĐTNHN

Tiết 2

14h50 - 15h35
12A4-HĐTNHN

Tiết 3

15h40 - 16h25
12A4-HĐTNHN
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Phượng
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Hồng + B.Hải

B.Hải + Thảo (B1,B2,C1)
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